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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 16/7/2023 

Môn: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH GT 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 
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Hệ số rỗng của mẫu đất: 
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Khối lượng thể tích đẩy nổi 
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Độ chặt tương đối của mẫu đất: 
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15% < Dr < 50%: Trạng thái đất rời 
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Chỉ số dẻo của  mẫu đất: 
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=> 0,25 < IL < 0,5 : Đất ở trạng thái dẻo cứng 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

Tổng điểm câu 1 4,5đ 
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Độ ẩm của mẫu đất: 
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Độ sệt của mẫu đất: 
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Do 0< IL < 1 => đất ở trạng thái dẻo. 
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Do nước chứa đầy lỗ rỗng nên đất ở trạng thái bão hòa: Sr =1 
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Trọng lượng thể tích của đất sau khi bão hòa hoàn toàn: 
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Trọng lượng thể tích tăng lên: 17,72-17,2 =0,52 kN/m3 

Độ sệt của mẩu đất sau khi bão hòa: 
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Do 0< IL < 1 => đất ở trạng thái dẻo. 
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Tổng điểm câu 2 2,5đ 
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Vì đây là trường hợp tầng chứa nước không áp, đáy cách nước 

nằm ngang, dòng thấm ổn định vì vậy ta có: 

Chiều cao cột áp tại hố khoan 1: h1=22-1,5 =20,5m 

Chiều cao cột áp tại hố khoan 2: h2=22-5,5 =16,5m 

Lưu lượng đơn vị nước từ mặt 1 đến 2: 
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ml
l

hh
hh x 01,2020.

150

5,165,20
5,20.

22
2

1

21

2
2

2
12

120 





 



 

 

0,25 

 



 

Trang 3/3 

ml
l

hh
hh x 26,1950.

150

5,165,20
5,20.

22
2

1

21

2
2

2
12

150 





 



 

ml
l

hh
hh x 47,1880.

150

5,165,20
5,20.

22
2

1

21

2
2

2
12

180 





 



 

ml
l

hh
hh x 37,17120.

150

5,165,20
5,20.

22
2

1

21

2
2

2
12

1120 





 



 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

1,00 

Tổng điểm câu 3 3,0đ 

 


